
DANH SÁCH CỔ PHIẾU GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 

2/2012_HOSE

STT Mã Tên DN Ngành  Tỷ lệ ký 

quỹ 

1 AGR Chứng khoán NN Môi giới chứng khoán 70%

2 ANV Thủy sản Nam Việt Nuôi trồng nông & hải sản 70%

3 ASM Sao Mai An Giang Nuôi trồng nông & hải sản 70%

4 BBC Bánh kẹo BIBICA Thực phẩm 70%

5 BVH Tập đoàn Bảo Việt Bảo hiểm nhân thọ 70%

6 CII HTKT TP.HCM Xây dựng 70%

7 DHA Hóa An VLXD & Nội thất 70%

8 DIG CTCP ĐTPT XD Bất động sản 70%

9 DPM Đạm Phú Mỹ SP hóa dầu, Nông dược 60%

10 DQC Bóng đèn Điện Quang Thiết bị gia dụng 70%

11 DRC Cao su Đà Nẵng Lốp xe 70%

12 EIB Eximbank Ngân hàng 60%

13 FPT Tập đoàn FPT Phần mềm 70%

14 GMD Gemadept Kho bãi, hậu cần 70%

15 HAG Hoàng Anh Gia Lai Bất động sản 70%

16 HCM CK TP.HCM Môi giới chứng khoán 70%

17 HDG Xây dựng Hà Đô Bất động sản 70%

18 HPG Hòa Phát Thép và sản phẩm thép 60%

19 HSG Tập đoàn Hoa Sen Thép và sản phẩm thép 70%

20 HVG Thủy sản Hùng Vương Nuôi trồng nông & hải sản 70%

21 IJC Becamex IJC Bất động sản 70%

22 ITA Đầu tư CN Tân Tạo Bất động sản 70%

23 KDC Bánh kẹo Kinh đô Thực phẩm 70%

24 KDH Nhà Khang Điền Bất động sản 70%

25 LAF Chế biến XK Long An Thực phẩm 70%

26 LCG LICOGI 16 Xây dựng 70%

27 LSS Mía đường Lam Sơn Thực phẩm 70%

28 MPC Thủy sản Minh Phú Nuôi trồng nông & hải sản 70%

29 MSN Tập đoàn Ma San Thực phẩm 70%



30 NTL Đô thị Từ Liêm Bất động sản 70%

31 OGC Tập đoàn Đại Dương Tài chính đặc biệt 60%

32 PET PETROLSETCO PP hàng chuyên dụng 70%

33 PHR Cao su Phước Hòa Nhựa, cao su & sợi 70%

34 PNJ Vàng Phú Nhuận Hàng cá nhân 70%

35 PPC Nhiệt điện Phả Lại SX & PP Điện 70%

36 PVD Khoan DK PVDrilling Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí 70%

37 PVF TCT TCDK Quản lý tài sản 60%

38 PVT VTDK PVTrans Vận tải Thủy 70%

39 PXI Xây dựng Dầu khí Xây dựng 70%

40 PXS Lắp máy Dầu khí Xây dựng 70%

41 RAL Bóng đèn Rạng Đông Thiết bị gia dụng 70%

42 REE Cơ Điện Lạnh REE Máy công nghiệp 60%

43 SBT Mía đường Tây Ninh Thực phẩm 70%

44 STB Sacombank Ngân hàng 70%

45 TDC Becamex TDC VLXD & Nội thất 70%

46 TNC Cao su Thống Nhất Nhựa, cao su & sợi 70%

47 VCB Vietcombank Ngân hàng 60%

48 VIC CTCP VinCom Bất động sản 70%

49 VIP VT Xăng dầu VIPCO Vận tải Thủy 70%

50 VIS Thép Việt Ý Thép và sản phẩm thép 70%

51 VMD Vimedimex Dược phẩm 70%

52 VNM VINAMILK Thực phẩm 70%

53 VSH Thủy điện VS SH Sản xuất & Phân phối Điện 60%



DANH SÁCH CỔ PHIẾU GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 2/2012_HNX

STT Mã Tên DN Ngành  Tỷ lệ ký 

quỹ 

1 AAA An Phát Plastic Nhựa, cao su & sợi 70%

2 ACB Ngân hàng Á Châu Ngân hàng 60%

3 CTC VH-DL Gia Lai VT hành khách & DL 70%

4 DBC Nông sản DABACO Thực phẩm 70%

5 DCS Đại Châu Thiết bị gia dụng 70%

6 EBS Sách Giáo dục Hà Nội Sách, ấn bản & SPVH 70%

7 HBB Habubank Ngân hàng 60%

8 HUT Xây dựng TASCO Xây dựng 70%

9 PFL Dầu khí Đông Đô Bất động sản 70%

10 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam PP xăng dầu & khí đốt 60%

11 PPS Điện lực Dầu khí Tư vấn & Hỗ trợ KD 70%

12 PVC Dung dịch Khoan DK Thiết bị và DV Dầu khí 70%

13 PVE Tư vấn Dầu khí Thiết bị và DV Dầu khí 70%

14 PVI CTCP PVI Bảo hiểm phi nhân thọ 70%

15 PVS DVKT Dầu khí PTSC Thiết bị và DV Dầu khí 60%

16 PVX Xây lắp dầu khí VN Xây dựng 70%

17 SD9 Sông Đà 9 Xây dựng 70%

18 SHB Sài Gòn - Hà Nội Bank Ngân hàng 60%

19 TNG ĐT & TM TNG Hàng May mặc 70%

20 VGS Ống thép Việt Đức Thép và sản phẩm thép 70%

21 VNF VINAFREIGHT Dịch vụ vận tải 70%


